
 Ph n IIầ
kinh t  chính tr  Mác - lêninế ị

A- Câu h i tr c nghi mỏ ắ ệ
 

Câu 1. Thu t ng  "kinh t - chính tr " đ c s  d ng l n đ u tiên vào năm nào?ậ ữ ế ị ượ ử ụ ầ ầ

a. 1610

b. 1612

c. 1615

d. 1618

Câu 2. Ai là ng i đ u tiên đ a ra khái ni m "kinh t - chính tr "?ườ ầ ư ệ ế ị

a. Antoine Montchretiên

b. Francois Quesney

c. Tomas Mun

d. William Petty

Câu 3. Ai là ng i đ c C. Mác coi là sáng l p ra kinh t  chính tr  t  s n c  đi n?ườ ượ ậ ế ị ư ả ổ ể

a. A. Smith

b. D. Ricardo

c. W.Petty

d. R.T.Mathus

Câu 4. Ai là ng i đ c coi là nhà kinh t  th i kỳ công tr ng th  công?ườ ượ ế ờ ườ ủ

a. W. Petty

b. A. Smith

c. D.Ricardo

d. R.T.Mathus

Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh t  c a th i kỳ nào?ế ủ ờ

a. Th i kỳ tích lu  nguyên thu  TBCNờ ỹ ỷ

b. Th i kỳ hi p tác gi n đ nờ ệ ả ơ

c. Th i kỳ công tr ng th  côngờ ườ ủ

d. Th i kỳ đ i công nghi p c  khíờ ạ ệ ơ

Câu 6. Kinh t - chính tr  Mác - Lênin đã k  th a và phát tri n tr c ti p nh ng thành t u c a:ế ị ế ừ ể ự ế ữ ự ủ

a. Ch  nghĩa tr ng th ngủ ọ ươ

b. Ch  nghĩa tr ng nôngủ ọ

c. Kinh t  chính tr  c  đi n Anhế ị ổ ể

d. Kinh t - chính tr  t m th ngế ị ầ ườ

Câu 7. H c thuy t kinh t  nào c a C.Mác đ c coi là hòn đá t ng?ọ ế ế ủ ượ ả

a. H c thuy t giá tr  lao đ ng ọ ế ị ộ

b. H c thuy t giá tr  th ng dọ ế ị ặ ư

c. H c thuy t tích lu  t  s nọ ế ỹ ư ả

d. H c thuy t tái s n xu t t  b nọ ế ả ấ ư ả  xã h iộ

Câu 8. Đ i t ng nghiên c u c a kinh t - chính tr  Mác-Lênin là:ố ượ ứ ủ ế ị

a. S n xu t c a c i v t ch tả ấ ủ ả ậ ấ

b. Quan h  xã h i gi a ng i v i ng iệ ộ ữ ườ ớ ườ

c. Quan h  s n xu t trong m i quan h  tác đ ng qua l i v i l c l ng s n xu tệ ả ấ ố ệ ộ ạ ớ ự ượ ả ấ  
và ki n trúc th ng t ng.ế ượ ầ

d. Quá trình s n xu t, phân ph i, trao đ i, tiêu dùng.ả ấ ố ổ

Câu 9. Hãy ch n ph ng án đúng v  đ c đi m c a quy lu t kinh t :ọ ươ ề ặ ể ủ ậ ế



 a. Mang tính khách quan

b. Mang tính ch  quan ủ

c. Phát huy tác d ng thông qua ho t đ ng kinh t  c a con ng iụ ạ ộ ế ủ ườ

d. C  a và cả

Câu 10. Ch n ph ng án đúng v  quy lu t kinh t  và chính sách kinh t :ọ ươ ề ậ ế ế

a. Quy lu t kinh t  là c  s  c a chính sách kinh tậ ế ơ ở ủ ế

b. Chính sách kinh t  là ho t đ ng ch  quan c a nhà n c trên c  s  nh n th c và v nế ạ ộ ủ ủ ướ ơ ở ậ ứ ậ  
d ng các quy lu t khách quan.ụ ậ

c. Quy lu t kinh t  và chính sách kinh t  đ u ph  thu c vào các đi u ki n khách quan.ậ ế ế ề ụ ộ ề ệ

d.  C  a, b, cả

Câu 11. Đ  nghiên c u kinh t - chính tr  Mác- Lênin có th  s  d ng nhi u ph ng pháp,ể ứ ế ị ể ử ụ ề ươ  
ph ng pháp nào quan tr ng nh t?ươ ọ ấ

 a. Tr u t ng hoá khoa h cừ ượ ọ

b. Phân tích và t ng h pổ ợ

c. Mô hình hoá

d. Đi u tra th ng kêề ố

Câu 12. Khi nghiên c u ph ng th c s n xu t TBCN, C.Mác b t đ u t :ứ ươ ứ ả ấ ắ ầ ừ

a. S n xu t c a c i v t ch tả ấ ủ ả ậ ấ

b. L u thông hàng hoáư

c. S n xu t giá tr  th ng dả ấ ị ặ ư

d. S n xu t hàng hoá gi n đ n và hàngả ấ ả ơ  
hoá.

Câu 13. Tr u t ng hoá khoa h c là:ừ ượ ọ

a. G t b  nh ng b  ph n ph c t p c a đ i t ng nghiên c u.ạ ỏ ữ ộ ậ ứ ạ ủ ố ượ ứ

b. G t b  các hi n t ng ng u nhiên, b  ngoài, ch  gi  l i nh ng m i liên h  phạ ỏ ệ ượ ẫ ề ỉ ữ ạ ữ ố ệ ổ 
bi n mang tính b n ch t.ế ả ấ

c. Quá trình đi t  c  th  đ n tr u t ng và ng c l i.ừ ụ ể ế ừ ượ ượ ạ

d. C  b và cả

Câu 14. Ch c năng nh n th c c a kinh t - chính tr  là nh m:ứ ậ ứ ủ ế ị ằ

a. Phát hi n b n ch t c a các hi n t ng và quá trình kinh t .ệ ả ấ ủ ệ ượ ế

b. S  tác đ ng gi a quan h  s n xu t v i l c l ng s n xu t và ki n trúc th ng t ng.ự ộ ữ ệ ả ấ ớ ự ượ ả ấ ế ượ ầ

c. Tìm ra các quy lu t kinh tậ ế

d. C  a, b, cả

Câu 15. Ch c năng ph ng pháp lu n c a kinh t - chính tr  Mác- Lênin th  hi n :ứ ươ ậ ủ ế ị ể ệ ở

a. Trang b  ph ng pháp đ  xem xét th  gi i nói chungị ươ ể ế ớ

b. Là n n t ng lý lu n cho các khoa h c kinh t  ngànhề ả ậ ọ ế

c. Là c  s  lý lu n cho các khoa h c n m giáp ranh gi a các tri th c các ngành khácơ ở ậ ọ ằ ữ ứ  
nhau.

d. C  b và cả



 Câu 16. Ch c năng t  t ng c a kinh t - chính tr  Mác – Lê nin th  hi n :ứ ư ưở ủ ế ị ể ệ ở

a. Góp ph n xây d ng th  gi i quan cách m ng c a giai c p công nhânầ ự ế ớ ạ ủ ấ

b. T o ni m tin vào th ng l i trong cu c đ u tranh xoá b  áp b c bóc l tạ ề ắ ợ ộ ấ ỏ ứ ộ

c. Là vũ khí t  t ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng trong công cu c xâyư ưở ủ ấ ộ ộ  
d ng CNXHự

d. C  a, b và cả

Câu 17. B n ch t khoa h c và cách m ng c a kinh t  - chính tr  Mác- Lênin th  hi n  ch cả ấ ọ ạ ủ ế ị ể ệ ở ứ  
năng nào?

           a. Nh n th cậ ứ

b. T  t ngư ưở

           c. Ph ng pháp lu nươ ậ

d. C  a, b và cả

Câu 18. Ho t đ ng nào c a con ng i đ c coi là c  b n nh t và là c  s  c a đ i s ng xãạ ộ ủ ườ ượ ơ ả ấ ơ ở ủ ờ ố  
h i? ộ

           a. Ho t đ ng chính trạ ộ ị

b. Ho t đ ng khoa h cạ ộ ọ

    c. Ho t đ ng s n xu t c a c i v tạ ộ ả ấ ủ ả ậ  
ch tấ

    d. Ho t đ ng ngh  thu t, th  thaoạ ộ ệ ậ ể
Câu 19. Đ  xem xét, gi i thích ngu n g c sâu xa c a các hi n t ng kinh t - xã h i ph i xu tể ả ồ ố ủ ệ ượ ế ộ ả ấ  
phát t :ừ

          a. T  ừ h  t  t ng c a giaiệ ư ưở ủ  c p th ng trấ ố ị

          b. T  các ho t đ ng kinh từ ạ ộ ế

    c. T  truy n th ng l ch sừ ề ố ị ử

    d. T  ý th c xã h iừ ứ ộ
Câu 20. Quá trình s n xu t là s  k t h p c a các y u t :ả ấ ự ế ợ ủ ế ố

a. S c lao đ ng v i công c  lao đ ng ứ ộ ớ ụ ộ

b. Lao đ ng v i t  li u lao đ ng ộ ớ ư ệ ộ

c. S c lao đ ng v i đ i t ng lao đ ng và t  li u lao đ ng ứ ộ ớ ố ượ ộ ư ệ ộ

d. Lao đ ng v i đ i t ng lao đ ng và t  li u lao đ ng ộ ớ ố ượ ộ ư ệ ộ

Câu 21. "Nh ng th i đ i kinh t  khác nhau không ph i  ch  chúng s n xu t ra cái gì, mà là ữ ờ ạ ế ả ở ỗ ả ấ ở 
ch  chúng s n xu t b ng cách nào, v i nh ng t  li u lao đ ng nào". Câu nói trên là c a ai?ỗ ả ấ ằ ớ ữ ư ệ ộ ủ

           a. A. Smith

b. D.Ricardo

           c. C.Mác

d. Ph.Ăng ghen

Câu 22. S c lao đ ng là:ứ ộ

a. Toàn b  th  l c và trí l c trong m t con ng i đang s ng và đ c v n d ng đ  s nộ ể ự ự ộ ườ ố ượ ậ ụ ể ả  
xu t ra giá tr  s  d ng nào đó.ấ ị ử ụ

b. Kh  năng lao đ ng, đ c tiêu dùng trong quá trình s n xu t. ả ộ ượ ả ấ

c. Ho t đ ng có m c đích c a con ng i đ  t o ra c a c i. ạ ộ ụ ủ ườ ể ạ ủ ả

d. C  a và b. ả

Câu 23. Lao đ ng s n xu t có đ c tr ng c  b n là:ộ ả ấ ặ ư ơ ả

a. Ho t đ ng c  b n nh t, là ph m ch t đ c bi t c a con ng iạ ộ ơ ả ấ ẩ ấ ặ ệ ủ ườ

b. Là ho t đ ng có m c đích, có ý th c c a con ng i ạ ộ ụ ứ ủ ườ

c. Là s  tiêu dùng s c lao đ ng trong hi n th cự ứ ộ ệ ự



 d. C  a, b và cả

Câu 24. Lao đ ng s n xu t có vai trò gì đ i v i con ng i?ộ ả ấ ố ớ ườ

a. T o ra c a c i v t ch t đ  nuôi s ng con ng iạ ủ ả ậ ấ ể ố ườ

b. Phát tri n, hoàn thi n con ng i c  v  th  l c và trí l cể ệ ườ ả ề ể ự ự

c. Giúp con ng i tích lu  kinh nghi m, ch  t oườ ỹ ệ ế ạ  ra công c  s nụ ả  xu t ngày càng tinh viấ

d. C  a, b, c.ả

Câu 25. Đ i t ng lao đ ng là:ố ượ ộ

a. Các v t có trong t  nhiênậ ự

b. Nh ng v t mà lao đ ng c a con ng i tác đ ng vào nh m thay đ i nó cho phùữ ậ ộ ủ ườ ộ ằ ổ  
h p v i m c đích c a con ng iợ ớ ụ ủ ườ

c. Nh ng v t dùng đ  truy n d n s c lao đ ng c a con ng iữ ậ ể ề ẫ ứ ộ ủ ườ

d. C  a, b, cả

Câu 26. Ch n ý đúng trong các ý d i đây:ọ ướ

a. M i nguyên li u đ u là đ i t ng lao đ ng ọ ệ ề ố ượ ộ

b. M i đ i t ng lao đ ng đ u là nguyên li uọ ố ượ ộ ề ệ

c. Nguyên li u là đ i t ng lao đ ng c a các ngành công nghi p ch  bi nệ ố ượ ộ ủ ệ ế ế

d. C  a và c đ u đúng.ả ề

Câu 27. T  li u lao đ ng g m có:ư ệ ộ ồ

           a. Công c  lao đ ng ụ ộ

b. Các v t đ  ch a đ ng, b o qu nậ ể ứ ự ả ả

           c. K t c u h  t ng s n xu t ế ấ ạ ầ ả ấ

d. C  a, b, cả

Câu 28. Trong t  li u lao đ ng, b  ph n nào quy t đ nh đ n năng su t lao đ ng?ư ệ ộ ộ ậ ế ị ế ấ ộ

           a. Công c  lao đ ng ụ ộ

b. Nguyên v t li u cho s n xu tậ ệ ả ấ

           c. Các v t ch a đ ng, b o qu nậ ứ ự ả ả

d. K t c u h  t ng s n xu tế ấ ạ ầ ả ấ

Câu 29. B  ph n nào c a t  li u lao đ ng đ c coi là tiêu chí ph n ánh đ c tr ng phát tri nộ ậ ủ ư ệ ộ ượ ả ặ ư ể  
c a m t th i đ i kinh tủ ộ ờ ạ ế

           a. Công c  lao đ ng ụ ộ

b. K t c u h  t ng s n xu tế ấ ạ ầ ả ấ

c. Nhà c a, kho bãi ... đ  ch a đ ng, b o qu nử ể ứ ự ả ả

d. C  a và bả

Câu 30. Ch n ý đúng trong các ý d i đây:ọ ướ

a. M t v t là đ i t ng lao đ ng cũng có th  là t  li u lao đ ng ộ ậ ố ượ ộ ể ư ệ ộ

b. M t v t là t  li u lao đ ng cũng có th  là đ i t ng lao đ ng ộ ậ ư ệ ộ ể ố ượ ộ

c. Đ i t ng lao đ ng và t  li u lao đ ng k t h p v i nhau là t  li u s n xu t ố ượ ộ ư ệ ộ ế ợ ớ ư ệ ả ấ

d. C  a, b, c đ u đúngả ề

Câu 31. Trong t  li u lao đ ng, b  ph n nào c n đ c phát tri n đi tr c m t b c so v iư ệ ộ ộ ậ ầ ượ ể ướ ộ ướ ớ  
đ u t  s n xu t tr c ti p?ầ ư ả ấ ự ế



 a. Công c  s n xu t ụ ả ấ

b. Các b  ph n ch a đ ng, b o qu nộ ậ ứ ự ả ả

           c. K t c u h  t ng s nế ấ ạ ầ ả  
xu t ấ

d. C  a và cả

Câu 32. Trong n n s n xu t l n hi n đ i, y u t  nào gi  vai trò quy t đ nh c a quá trình laoề ả ấ ớ ệ ạ ế ố ữ ế ị ủ  
đ ng s n xu t?ộ ả ấ

           a. S c lao đ ng ứ ộ

b. T  li u s n xu t hi n đ iư ệ ả ấ ệ ạ

           c. Công c  s n xu t tiên ti nụ ả ấ ế

d. Đ i t ng lao đ ngố ượ ộ

Câu 33. Ph ng th c s n xu t là s  th ng nh t c a:ươ ứ ả ấ ự ố ấ ủ

a. T n t i xã h i và ý th c xã h i ồ ạ ộ ứ ộ

b. C  s  h  t ng và ki n trúc th ng t ngơ ở ạ ầ ế ượ ầ

c. L c l ng s n xu t và quan h  s n xu t ự ượ ả ấ ệ ả ấ

d. C  c u kinh t  và k t c u giai c p xã h i ơ ấ ế ế ấ ấ ộ

Câu 34. L c l ng s n xu t bi u hi n:ự ượ ả ấ ể ệ

a. Quan h  con ng i v i t  nhiênệ ườ ớ ự

b. Quan h  con ng i v i con ng iệ ườ ớ ườ

c. Quan h  con ng i v i t  nhiên và quan h  ng i v i ng iệ ườ ớ ự ệ ườ ớ ườ

d. C  a, b, cả

Câu 35. Trong th i đ i ngày nay, l c l ng s n xu t bao g m các y u t  nào?ờ ạ ự ượ ả ấ ồ ế ố
           a. Ng i lao đ ng ườ ộ

b. T  li u s n xu tư ệ ả ấ
           c. Khoa h c công nghọ ệ

d. C  a, b, cả

Câu 36. Y u t  ch  th  c a l c l ng s n xu t là:ế ố ủ ể ủ ự ượ ả ấ

a. T  li u s n xu t hi n đ iư ệ ả ấ ệ ạ

b. Con ng i v i k  năng, k  x o và tri th c đ c tích lu  l iườ ớ ỹ ỹ ả ứ ượ ỹ ạ

c. Khoa h c công ngh  tiên ti nọ ệ ế

d. C  b và cả

Câu 37. Quan h  s n xu t bi u hi n:ệ ả ấ ể ệ

a. Quan h  gi a ng i v i t  nhiênệ ữ ườ ớ ự

b. Quan h  kinh t  gi a ng i v i ng i trong quá trình s n xu t ệ ế ữ ườ ớ ườ ả ấ

c. Quan h  gi a ng i v i ng i trong xã h i ệ ữ ườ ớ ườ ộ

d. C  a, b, cả

Câu 38. Quan h  s n xu t bao g m:ệ ả ấ ồ

a. Quan h  v  s  h u t  li u s n xu t ệ ề ở ữ ư ệ ả ấ

b. Quan h  v  t  ch c qu n lý s n xu t xã h i ệ ề ổ ứ ả ả ấ ộ

c. Quan h  v  phân ph i s n ph m xã h i ệ ề ố ả ẩ ộ

d. C  a, b, cả



 Câu 39. Quan h  nào gi  vai trò quy t đ nh trong quan h  s n xu t: ệ ữ ế ị ệ ả ấ

           a. Quan h  s  h uệ ở ữ

b. Quan h  t  ch c qu n lýệ ổ ứ ả

           c. Quan h  phân ph iệ ố

d. Không quan h  nào quy t đ nhệ ế ị

Câu 40. Quan h  s n xu t đ c hình thành do:ệ ả ấ ượ

a. ý mu n ch  quan c a con ng iố ủ ủ ườ

b. Do giai c p th ng tr  quy đ nh thành pháp lu t ấ ố ị ị ậ

c. Do tính ch t và trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t ấ ộ ể ủ ự ượ ả ấ

d. C  a, b, cả

Câu 41. L c l ng s n xu t và quan h  s n xu t có quan h  v i nhau th  nào?ự ượ ả ấ ệ ả ấ ệ ớ ế

a. Tác đ ng qua l i v i nhauộ ạ ớ

b. L c l ng s n xu t quy t đ nh quan h  s n xu t ự ượ ả ấ ế ị ệ ả ấ

c. QHSX có tác đ ng tích c c tr  l i đ i v i l c l ng s n xu t ộ ự ở ạ ố ớ ự ượ ả ấ

d. C  a, b và cả

Câu 42. Khi nào QHSX đ c xem là phù h p v i tính ch t và trình đ  phát tri n c a l c l ngượ ợ ớ ấ ộ ể ủ ự ượ  
s n xu t? ả ấ

a. Thúc đ y l c l ng s n xu t phát tri nẩ ự ượ ả ấ ể

b. C i thi n đ i s ng nhân dânả ệ ờ ố

c. T o đi u ki n th c hi n công b ng xã h i ạ ề ệ ự ệ ằ ộ

d. C  a, b, cả

Câu 43. Các ph ng th c s n xu t n i ti p nhau trong l ch s  theo trình t  nào?ươ ứ ả ấ ố ế ị ử ự

a. C ng s n nguyên thu - phong ki n- chi m h u nô l - t  b n – ch  nghĩa c ng s nộ ả ỷ ế ế ữ ệ ư ả ủ ộ ả

b. C ng s n nguyên thu - chi m h u nô l - phong ki n- t  b n- ch  nghĩa c ngộ ả ỷ ế ữ ệ ế ư ả ủ ộ  
s nả

c. Chi m ế h u nô l  - c ng s n nguyên thu  - phong ki n - t  b n - ch  nghĩa c ng s nữ ệ ộ ả ỷ ế ư ả ủ ộ ả

d. C ng s n nguyên thu  - chi m h u nô l  - t  b n - phong ki n - ch  nghĩa c ng s nộ ả ỷ ế ữ ệ ư ả ế ủ ộ ả

Câu 44. Tái s n xu t là:ả ấ

a. Là quá trình s n xu t ả ấ

b. Là quá trình s n xu t  đ c l p đi l p l i và ph c h i không ng ng.ả ấ ượ ặ ặ ạ ụ ồ ừ

c. Là s  khôi ph c l i s n xu t ự ụ ạ ả ấ

d. C  a, b, cả

Câu 45. Căn c  vào đâu đ  phân chia thành tái s n xu t cá bi t và tái s n xu t xã h i? ứ ể ả ấ ệ ả ấ ộ

           a. Căn c  vào ph m vi s n xu tứ ạ ả ấ

b. Căn c  vào t c đ  s n xu tứ ố ộ ả ấ

           c. Căn c  vào tính ch t s n xu tứ ấ ả ấ

d. Căn c  vào n i dung s n xu tứ ộ ả ấ

Câu 46. Căn c  vào đâu đ  chia ra thành tái s n xu t gi n đ n và tái s n xu t m  r ng?ứ ể ả ấ ả ơ ả ấ ở ộ

           a. Căn c  vào ph m viứ ạ            c. Căn c  vào tính ch tứ ấ



 b. Căn c  vào n i dungứ ộ d. Căn c  vào quy môứ

Câu 47. Lo i tái s n xu t nào làm tăng s n ph m ch  y u do tăng năng su t lao đ ng và hi uạ ả ấ ả ẩ ủ ế ấ ộ ệ  
qu  s  d ng các ngu n l c?ả ử ụ ồ ự

a. Tái s n xu t gi n đ nả ấ ả ơ

b. Tái s n xu t m  r ngả ấ ở ộ

c. Tái s n xu t m  r ng theo chi u r ngả ấ ở ộ ề ộ

d. Tái s n xu t m  r ng theo chi u sâuả ấ ở ộ ề

Câu 48. Ch n ý sai v  tái s n xu t gi n đ n và tái s n xu t m  r ng?ọ ề ả ấ ả ơ ả ấ ở ộ

a. Tái s n xu t gi n đ n là đ c tr ng c a n n s n xu t nhả ấ ả ơ ặ ư ủ ề ả ấ ỏ

b. Tái s n xu t gi n đ n là vi c t  ch c s n xu t đ n gi n, không ph c t pả ấ ả ơ ệ ổ ứ ả ấ ơ ả ứ ạ

c. Tái s n xu t m  r ng là đ c tr ng c a n n s n xu t l nả ấ ở ộ ặ ư ủ ề ả ấ ớ

d. S n ph m th ng d  là ngu n g c c a tái s n xu t m  r ngả ẩ ặ ư ồ ố ủ ả ấ ở ộ

Câu 49. Ch n ý sai v  tái s n xu t m  r ng theo chi u r ng và tái s n xu t m  r ng theoọ ề ả ấ ở ộ ề ộ ả ấ ở ộ  
chi u sâu?ề

a. Đ u làm cho s n ph m tăng lênề ả ẩ

b. C  hai hình th c tái s n xu t đ u d a trên c  s  tăng năng su t lao đ ng vàả ứ ả ấ ề ự ơ ở ấ ộ  
hi u qu  s  d ng các y u t  đ u vàoệ ả ử ụ ế ố ầ

c. Tái s n xu t m  r ng theo chi u sâu s  d ng tài nguyên hi u qu  h n và gây ra ôả ấ ở ộ ề ử ụ ệ ả ơ  
nhi m ít h n tái s n xu t m  r ng theo chi u r ng.ễ ơ ả ấ ở ộ ề ộ

d. C   b và c ả

Câu 50. Xác đ nh đúng trình t  các khâu c a quá trình tái s n xu t ị ự ủ ả ấ

a. S n xu t - trao đ i - phân ph i - tiêu dùngả ấ ổ ố

b. S n xu t - phân ph i - trao đ i - tiêu dùngả ấ ố ổ

c. Phân ph i - trao đ i - s n xu t - tiêu dùngố ổ ả ấ

d. Trao đ i - tiêu dùng - phân ph i - s n xu t ổ ố ả ấ

Câu 51. Trong 4 khâu c a quá trình tái s n xu t, khâu nào gi  vai trò quy t đ nh?ủ ả ấ ữ ế ị

           a. S n xu tả ấ

b. Phân ph iố

           c. Trao đ iổ

d. Tiêu dùng

Câu 52. Trong các khâu c a quá trình tái s n xu t, khâu nào là m c đích và là đ ng l c?ủ ả ấ ụ ộ ự

           a. S n xu tả ấ

b. Phân ph iố

           c. Trao đ iổ

d. Tiêu dùng

Câu 53. Ch n ý đúng v  quan h  gi a s n xu t v i phân ph iọ ề ệ ữ ả ấ ớ ố

a. T n t i đ c l p v i nhauồ ạ ộ ậ ớ

b. Phân ph i th  đ ng, do s n xu t quy t đ nh ố ụ ộ ả ấ ế ị



 c. Phân ph i quy t đ nh đ n quy mô, c  c u c a s n xu t ố ế ị ế ơ ấ ủ ả ấ

d. S n xu t quy t đ nh phân ph i, phân ph i có tác đ ng tích c c đ i v i s n xu t. ả ấ ế ị ố ố ộ ự ố ớ ả ấ

Câu 54. N i dung c a tái s n xu t xã h i bao g m:ộ ủ ả ấ ộ ồ

a. Tái s n xu t c a c i v t ch t và QHSXả ấ ủ ả ậ ấ

b. Tái s n xu t s c lao đ ng và t  li u s n xu t ả ấ ứ ộ ư ệ ả ấ

c. Tái s n xu t t  li u tiêu dùng và môi tr ng sinh tháiả ấ ư ệ ườ

d. Tái s n xu t s c lao đ ng, c a c i v t ch t, QHSX và môi tr ng sinh thái ả ấ ứ ộ ủ ả ậ ấ ườ

Câu 55. Tiêu chí nào là quan tr ng nh t đ  phân bi t các hình thái kinh t  - xã h i? ọ ấ ể ệ ế ộ

           a. L c l ng s n xu t ự ượ ả ấ

b. Quan h  s n xu tệ ả ấ

           c. T n t i xã h i ồ ạ ộ

d. Ki n trúc th ng t ngế ượ ầ

Câu 56. Tăng tr ng kinh t  là:ưở ế

a. Tăng năng su t lao đ ng ấ ộ

b. Tăng hi u qu  c a s n xu t ệ ả ủ ả ấ

c. Tăng quy mô s n l ng c a n n kinh t  trong m t th i kỳ nh t đ nhả ượ ủ ề ế ộ ờ ấ ị

d. S  phát tri n kinh t  và ti n b  xã h i ự ể ế ế ộ ộ

Câu 57. Ch  s  nào đ c s  d ng đ  tính t c đ  tăng tr ng kinh t ?ỉ ố ượ ử ụ ể ố ộ ưở ế

a. M c tăng năng su t lao đ ng ứ ấ ộ

b. M c tăng v n đ u tứ ố ầ ư

c. M c tăng GDP/ng iứ ườ

d. M c tăng GNP ho c GDP năm sau so v i năm tr cứ ặ ớ ướ

Câu 58. Đ  tăng tr ng kinh t  cao, kinh t  h c hi n đ i nêu ra các nhân t  nào?ể ưở ế ế ọ ệ ạ ố

a. V n, khoa h c công ngh  và con ng iố ọ ệ ườ

b. Đ t đai, t  b n và c  c u kinh tấ ư ả ơ ấ ế

c. C  c u kinh t , th  ch  chính tr  và vai trò c a nhà n cơ ấ ế ể ế ị ủ ướ

d. C  a và cả

Câu 59. Ch n ý đúng v  phát tri n kinh tọ ề ể ế

a. Phát tri n kinh t  là tăng tr ng kinh t  b n v ngể ế ưở ế ề ữ

b. Phát tri n ể kinh t  là tăng tr ngế ưở  kinh t , hoàn thi n c  c u kinh t  và th  ch  kinh t .ế ệ ơ ấ ế ể ế ế

c. Phát tri n kinh t  là tăng tr ng kinh t  và nâng cao ch t l ng cu c s ngể ế ưở ế ấ ượ ộ ố

d. Phát tri n kinh t  là tăng tr ng kinh t  g n li n v i hoàn thi n c  c u kinhể ế ưở ế ắ ề ớ ệ ơ ấ  
t , th  ch  kinh t  và nâng cao ch t l ng cu c s ng.ế ể ế ế ấ ượ ộ ố

Câu 60. Th  nào là tăng tr ng kinh t  b n v ng?ế ưở ế ề ữ

a. Là s  tăng tr ng n đ nh lâu dài và t c đ  r t caoự ưở ổ ị ố ộ ấ



 b. Là s  tăng tr ng t ng đ i cao, n đ nh trong th i gian t ng đ i dàiự ưở ươ ố ổ ị ờ ươ ố

c. S  tăng tr ng g n li n v i b o v  môi tr ng sinh thái và ti n b  xã h i ự ưở ắ ề ớ ả ệ ườ ế ộ ộ

d. C  b và cả

Câu 61. Trong các nhân t  tăng tr ng kinh t , Đ ng ta xác đ nh nhân t  nào là c  b n c a tăngố ưở ế ả ị ố ơ ả ủ  
tr ng nhanh và b n v ng?ưở ề ữ

a. V n ố

b. Con ng iườ

c. Khoa h c và công nghọ ệ

d. C  c u kinh t , th  ch  kinh t  và vai trò nhà n cơ ấ ế ể ế ế ướ

Câu 62. Tăng tr ng kinh t  có vai trò th  nào?ưở ế ế

a. Là đi u ki n đ  kh c ph c tình tr ng đói nghèo, l c h uề ệ ể ắ ụ ạ ạ ậ

b. Đ  t o thêm vi c làm, gi m th t nghi pể ạ ệ ả ấ ệ

c. Đ  c ng c  an ninh, qu c phòngể ủ ố ố

d. C  a, b và cả

Câu 63. Các nhân t  nào có nh h ng đ n phát tri n kinh t ?ố ả ưở ế ể ế

           a. L c l ng s n xu t ự ượ ả ấ

b. Quan h  s n xu tệ ả ấ

           c. Ki n trúc th ng t ngế ượ ầ

d. C  a, b, cả

Câu 64. Phát tri n kinh t  bao g m nh ng n i dung nào d i đây?ể ế ồ ữ ộ ướ

a. S  gia tăng c a GNP, ho c GDP và GNP  ho c GDP trên đ u ng i.ự ủ ặ ặ ầ ườ

b. C  c u kinh t  thay đ i theo h ng: t  tr ng c a công nghi p và d ch v  trong GNPơ ấ ế ổ ướ ỷ ọ ủ ệ ị ụ  
tăng lên còn c a nông nghi p trong GNP gi m xu ng.ủ ệ ả ố

c. Ch t l ng cu c s ng c a đ i đa s  dân c  tăng lên c  v  m t v t ch t, tinh th n vàấ ượ ộ ố ủ ạ ố ư ả ề ặ ậ ấ ầ  
môi tr ng sinh thái đ c b o v .ườ ượ ả ệ

d. C  a, b, cả

Câu 65. Ti n b  xã h i đ c th  hi n  nh ng m t nào?ế ộ ộ ượ ể ệ ở ữ ặ

a. Ti n b  v  kinh tế ộ ề ế

b. Ti n b  v  chính tr , xã h i ế ộ ề ị ộ

c. Đ i s ng văn hoá, tinh th n ngày càng đ c nâng caoờ ố ầ ượ

d. C  a, b, c đ u đúngả ề

Câu 66. Liên h p qu c dùng ch  s  HDI làm tiêu chí đánh giá s  phát tri n, s  ti n b  c a m iợ ố ỉ ố ự ể ự ế ộ ủ ỗ  
qu c gia. Ch  s  HDI g m nh ng tiêu chí c  b n nào?ố ỉ ố ồ ữ ơ ả

           a.  M c  thu  nh p  bình  quânứ ậ  
(GDP/ng i)ườ

b. Thành t u giáo d cự ụ

           c. Tu i th  bình quânổ ọ

d. C  a, b và cả

Câu 67. Phát tri n kinh t  và ti n b  xã h i có quan h  v i nhau:ể ế ế ộ ộ ệ ớ



 a. Phát tri n kinh t  là c  s  v t ch t cho ti n b  xã h i ể ế ơ ở ậ ấ ế ộ ộ

b. Ti n b  xã h i thúc đ y tăng tr ng và phát tri n kinh tế ộ ộ ẩ ưở ể ế

c. Th c ch t là quan h  gi a s  phát tri n l c l ng s n xu t v i phát tri n QHSX vàự ấ ệ ữ ự ể ự ượ ả ấ ớ ể  
ki n trúc th ng t ngế ượ ầ

d. C  a, b và cả

Câu 68. Ch n ý đúng v  tăng tr ng kinh t  và phát tri n kinh tọ ề ưở ế ể ế

a. Mu n phát tri n kinh t  thì c n ph i tăng tr ng kinh tố ể ế ầ ả ưở ế

b. Có th  có tăng tr ng kinh t  nh ng không có phát tri n kinh tể ưở ế ư ể ế

c. Nh ng nhân t  làm tăng tr ng kinh t  đ u làm phát tri n kinh tữ ố ưở ế ề ể ế

d. C  a, b, c đ u đúngả ề

Câu 69. Ch n các n i dung đúng v  xã h i hoá s n xu t. Xã h i hoá s n xu t bao g m: ọ ộ ề ộ ả ấ ộ ả ấ ồ

a. Xã h i hoá s n xu t v  kinh t - k  thu tộ ả ấ ề ế ỹ ậ

b. Xã h i hoá s n xu t v  kinh t  - t  ch cộ ả ấ ề ế ổ ứ

c. Xã h i hoá s n xu t v  kinh t  - xã h i ộ ả ấ ề ế ộ

d. C  a, b, cả

Câu 70. S n xu t hàng hoá xu t hi n d a trên:ả ấ ấ ệ ự

a. Phân công lao đ ng cá bi t và ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t ộ ệ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ

b. Phân công lao đ ng chung và ch  đ  s  h u khác nhau v  TLSXộ ế ộ ở ữ ề

c. Phân công lao đ ng và s  tách bi t v  kinh t  gi a nh ng ng i s n xu t ộ ự ệ ề ế ữ ữ ườ ả ấ

d. Phân công lao đ ng xã h i và ch  đ  t  h u ho c nh ng hình th c s  h u khácộ ộ ế ộ ư ữ ặ ữ ứ ở ữ  
nhau v  TLSXề

Câu 71. Hàng hoá là:

a. S n ph m c a lao đ ng đ  tho  mãn nhu c u c a con ng iả ẩ ủ ộ ể ả ầ ủ ườ

b. S n ph m c a lao đ ng có th  tho  mãn nhu c u nào đó c a con ng i thôngả ẩ ủ ộ ể ả ầ ủ ườ  
qua mua bán

c. S n ph m  trên th  tr ngả ẩ ở ị ườ

d. S n ph m đ c s n xu t ra đ  đem bánả ẩ ượ ả ấ ể

Câu 72. Giá tr  c a hàng hoá đ c quy t đ nh b i:ị ủ ượ ế ị ở

a. S  khan hi m c a hàng hoáự ế ủ

b. S  hao phí s c lao đ ng c a con ng iự ứ ộ ủ ườ

c. Lao đ ng tr u t ng c a ng i s n xu t k t tinh trong hàng hoáộ ừ ượ ủ ườ ả ấ ế

d. Công d ng c a hàng hoáụ ủ

Câu 73. Quy lu t giá tr  có tác d ng:ậ ị ụ


